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Danh sách đơn vị sản xuất, buôn bán giống cây trồng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 

 

 
STT Tên đơn vị sản 

xuất, buôn bán 

giống cây trồng 

Nhóm cây trồng 

sản xuất, buôn 

bán (*) 

Địa chỉ liên hệ Tên người đại diện 

theo pháp luật 

Số điện thoại Sản 

xuất/buôn 

bán 

Nhóm 

câyLT 

Nhóm 

cây AQ, 

CN  

1 Cửa hàng Đức Hải X  Lâm Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận Trịnh Thị Mỹ Hải 02593854973 Buôn bán 

2 Cửa hàng Chín Đạo X  Lương Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận Trần Văn Tiến 0903334312 Buôn bán 

3 Cửa hàng Hùng Loan X  Lâm Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận Nguyễn Phú Hùng 0949044986 Buôn bán 

4 Cửa hàng Hồng Diệp X  Lâm Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận Ngô Hồng 01653086099 Buôn bán 

5 Cửa hàng Minh Hậu X  Lương Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận Nguyễn Thị Minh 01695801181 Buôn bán 

6 Cửa hàng Cẩm Nhân X  Lương Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận Bạch Thị Thu Cẩm 01694821967 Buôn bán 

7 Cửahàng Thuận Phượng X  Lương Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận Nguyễn Thuận 0918213601 Buôn bán 

8 Cửa hàng Đức Thúy X  Tân Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận Nguyễn Nam Mỹ 0933848099 Buôn bán 

9 Cửa hàng Thảo Bình   Tân Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận Nguyễn Ngọc Thảo 0986612497 Buôn bán 

10 Cửa hàng Thanh Lan X  Tân Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận Phan Thị Thanh Lan 0916677189 Buôn bán 

11 Cửa hàng Xuân Tiến X  Quảng Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận Lê Thị Xuân Tiến 01284571036 Buôn bán 

12 Công ty CP giống 

cây trồng Nha Hố 
X 

 Nhơn Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận Vũ Xuân Long 0914.922.585- 

0259.853.555 

Sản xuất 

13 TT SX giống cây 

trồng Nha Hố 
x 

 Nhơn Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận Nguyễn Văn Khánh 0918.043.869 Sản xuất 

14 Cửa hàng Tuấn Hà x  Nhơn Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận Nguyễn Thị Giang Hà 0908756662 Buôn bán 

15 Đại lý Tâm Phương x  Phước Vinh, Ninh Phước, Ninh Thuận Phan Thành Tâm 0939491824 Buôn bán 

16 Đại lý Năm Cương x  Phước Vinh, Ninh Phước, Ninh Thuận Trần Kim Cương 0987116642 Buôn bán 

17 Đại lý Nhật Tân x  Phước Vinh, Ninh Phước, Ninh Thuận Nguyễn Quang Đôn 0932648322 Buôn bán 

18 Đại lý Phụng Huyền x  Phước Sơn, Ninh Phước, Ninh Thuận Nguyễn Duy Phụng 0916971071 Buôn bán 

19 Đại lý Triều Thanh x  Phước Sơn, Ninh Phước, Ninh Thuận Huỳnh Quang Thiều 0935139543 Buôn bán 
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20 Đại lý Hòa Hải x   Phước Sơn, Ninh Phước, Ninh Thuận Hoàng Văn Hoa 0912196384 Buôn bán 

21 Đại lý Ngôn Vân x  Phước Sơn, Ninh Phước, Ninh Thuận Nguyễn Thị Vân 0832863576 Buôn bán 

22 Đại lý Tiến Bảy x  Phước Sơn, Ninh Phước, Ninh Thuận Trần Ngọc Tiến 02593862014 Buôn bán 

23 Đại lý Hòa Ánh x  Phước Sơn, Ninh Phước, Ninh Thuận Trần Văn Hòa 0919061301 Buôn bán 

24 Đại lý Loan Phụng x  Phước Thuận, Ninh Phước, Ninh Thuận Trần Thị Loan 0944277742 Buôn bán 

25 Đại lý Danh Phan x  Phước Thuận, Ninh Phước, Ninh Thuận Lữ Đức Hải 0949919772 Buôn bán 

26 Đại lý Khánh Chiêu x  Phước Dân, Ninh Phước, Ninh Thuận Võ Thị Bích Chiêu 0908328038 Buôn bán 

27 Cửa hàng Thìn Công x  Phước Dân, Ninh Phước, Ninh Thuận Nguyễn Văn Công 0974042126 Buôn bán 

28 Cửa hàng Mai Chính x  Phước Dân, Ninh Phước, Ninh Thuận Trần Văn Chính 0919412335 Buôn bán 

29 Cửa hàng Chẩy Oanh x  Phước Dân, Ninh Phước, Ninh Thuận Đàng Công Oanh 0892177235 Buôn bán 

30 Đại lý Hạnh Thủy x  Lợi Hải, Thuận Bắc, Ninh Thuận Lưu Thị Thanh Tâm 0382.803845 Buôn bán 

31 Đại lý Thúy Hằng x  Lợi Hải, Thuận Bắc, Ninh Thuận Đào Thị Thúy Hằng 0987.567.016 Buôn bán 

32 Đại lý Lan Tiến x  Công Hải, Thuận Bắc, Ninh Thuận Đào Thị Mộng Lan 0387.565.982 Buôn bán 

33 Đại lý Như Nhiên x  Công Hải, Thuận Bắc, Ninh Thuận Nguyễn Thị Như Nhiên 0984.046.434 Buôn bán 

34 Đại lý Đăng Quang x  Công Hải, Thuận Bắc, Ninh Thuận Nguyễn Đăng Quang 0938295427 Buôn bán 

35 Công ty Cổ phần giống 

cây trồng Đông Nam 
x  

Đô Vinh, Phan Rang-Tháp 

Chàm, Ninh Thuận 
Nguyễn Lâm Danh 02596299099 Sản xuất 

36 TT sản xuất giống cây 

trồng vật nuôi tỉnh  
x 

 Phước Mỹ, Phan Rang-Tháp 

Chàm, Ninh Thuận 

Nguyễn Văn Hiếu 0259 3836 003 Sản xuất 

37 
Đại lý Châu x  

Đô Vinh, Phan Rang-Tháp 

Chàm, Ninh Thuận 
Nguyễn Thị Thanh Thư 0259888246 Buôn bán 

38 
Đại lý Huy Hoàng x  

Thành Hải, Phan Rang-Tháp 

Chàm, Ninh Thuận 
Trần Đình Hoàng 0986617175 Buôn bán 

39 Đại lý Ngọc x  Bảo An, PR_TC, Ninh Thuận Bùi Thị Như Ngọc 0949434000 Buôn bán 

40 Đại lý Visa x  Văn Hải, Phan Rang-Tháp Chàm Lê Sa 0913930050 Buôn bán 

41 Cơ sở Nguyên Phát X  Phước Đại, Bác Ái, Ninh Thuận Nguyễn Hữu Phúc 0907.927.943 Buôn bán 

42 Hợp tác xã Phước Bình  X Phước Bình, Bác Ái, Ninh Thuận Nguyễn Anh Tuấn 0904.974.767 Buôn bán 

43 Đại lý Duyên Sang x  Thanh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận Nguyễn Ngọc Sang 0259.3879650 Buôn bán 

44 Đại lý Sáu Dân x  Vĩnh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận Nguyễn Thị Tánh 01257298283 Buôn bán 

45 Đại lý Ngọc Thảo x  Xuân Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận Nguyễn Ngọc Thảo 0986330207 Buôn bán 

46 Đại lý Song Anh x  Xuân Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận Nguyễn Thị Tường Vi 0918200817 Buôn bán 
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